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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP

ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị

trấn

______________________

 

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

 

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về

phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định về phân loại đơn vị hành chính xã,

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Đối tượng phân loại: tất cả các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trong cả

nước có đến thời điểm phân loại đơn vị hành chính.

1.2. Tiêu chí cơ bản để phân loại đơn vị hành chính cấp xã là dân số, diện tích và

các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội.

1.3. Tiêu chí cơ bản được sử dụng để phân loại được tính đến thời điểm lập hồ sơ

phân loại.

1.4. Phương pháp phân loại và việc tiến hành tính điểm theo các tiêu chí cho từng

nhóm đơn vị hành chính phải bảo đảm thống nhất, khách quan, trung thực và khoa

học.

II. PHƯƠNG PHÁP, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÂN LOẠI
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2.1. Cách tính điểm theo các tiêu chí phân loại:

2.1.1. Dân số

Dân số được tính điểm bao gồm: nhân khẩu đã có đăng ký hộ khẩu thường trú và

nhân khẩu đã đăng ký tạm trú thường xuyên từ một năm trở lên ở xã, phường, thị

trấn như: học sinh, sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên

nghiệp, dạy nghề, công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu

công nghệ cao...

Cách tính điểm:

Trường hợp xã có dân số nằm trong khung từ số nhân khẩu nhỏ đến số nhân khẩu

lớn của khung đó và có dân số trên khung nhân khẩu tối đa thì tính theo công thức

sau:

 

Đd =

D1 -

D2

--------

1000

X Sa +

Sb

 

Đd là số điểm về dân số cần tình, D1 là số nhân khẩu hiện có, D2 là số nhân

khẩu đầu của khung, 1000 là số nhân khẩu tăng được tính điểm. Sa là số điểm

được tính khi tăng thêm 1000 nhân khẩu trong khung, Sb là tổng số điểm được

tính tối đa của khung trước đó.

Ví dụ 1: Xã An Đông, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có dân số là 6933 nhân khẩu,

cách tính như sau:

a) Xác định xã An Đông thuộc xã đồng bằng, áp dụng Điểm a, Khoản 2, Điều 5 của

Nghị định; thuộc khung xã có từ 2000 nhân khẩu đến 8000 nhân khẩu;

b) Số điểm: Đd = 6933 (D1) - 2000 (D2) : 1000 x 11 điểm (Sa) + 45 điểm (Sb) = 98,9

điểm (quy tròn là 99 điểm).



Ví dụ 2: Xã Châu Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có dân số là 12208 nhân khẩu,

cách tính như sau:

a) Xác định xã Châu Khê thuộc xã đồng bằng, áp dụng Điểm a, Khoản 2, Điều 5 của

Nghị định; thuộc khung từ xã có trên 8000 nhân khẩu;

b) Số điểm: (Đd) = 12208 (D1) - 8000 (D2) : 1000 x 10 điểm (Sa) + 111 điểm (Sb) =

153,08 điểm (quy tròn là 153 điểm).

2.1.2. Diện tích

Diện tích tự nhiên của xã, phường, thị trấn thống nhất sử dụng đơn vị tính diện tích

là ha.

Cách tính điểm như sau:

Đối với xã hoặc phường và thị trấn có diện tích tự nhiên nằm trong khung từ diện

tích nhỏ đến diện tích lớn của khung đó và có diện tích trên khung tối đa thì tính theo

công thức sau:

 

Đs =

S1 - S2

-----------------------------------------------

---

1000 (xã) hoặc 500 (phường và

thị trấn)

x Ka +

Kb

 

Đs là số điểm về diện tích cần tình, S1 là số diện tích tự nhiên hiện có, S2 là số

diện tích tự nhiên đầu của khung, 1000 (đối với xã) hoặc 500 (đối với phường

và thị trấn) là số diện tích tự nhiên tăng được tính điểm, Ka là số điểm tính khi

diện tích tự nhiên tăng trong khung, Kb là tổng số điểm được tính tối đa của

khung đó.

Ví dụ: Xã An Đông, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có diện tích tự nhiên là 625 ha,

cách tính như sau:



- Xác định xã An Đông thuộc xã đồng bằng, áp dụng Điểm b, Khoản 2, Điều 5 của

Nghị định; thuộc khung từ 500 ha đến 2500 ha;

- Số điểm (Đs) = 625 (S1) - 500 (S2) : 1000 (đối với xã) x 11 điểm (Ka) + 30 điểm

(Kb) = 31,37 điểm (quy tròn là 31 điểm).

2.1.3. Các yếu tố đặc thù

2.1.3.1. Cách tính điểm về tỷ lệ thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn áp

dụng cho các xã đồng bằng và phường, thị trấn

 

 

Tỷ lệ thực hiện kế

hoạch

thu ngân sách bình

quân

3 năm gần nhất

=

Tổng thu ngân sách

của 3 năm gần nhất

-----------------------------------

-----

Tổng kế hoạch thu ngân

sách của 3 năm gần

nhất

x 100

 

Thực hiện kế hoạch thu ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn chỉ tính các

khoản thu thường xuyên trên địa bàn, được ghi trong kế hoạch hàng năm do Ủy ban

nhân dân cấp huyện giao. Cách tính điểm được quy định tại Điểm c Khoản 2, 3 Điều

5 của Nghị định.

2.1.3.2. Các yếu tố đặc thù khác

Các yếu tố đặc thù khác là tiêu chí phản ánh những đặc điểm riêng của từng vùng,

từng xã, phường, thị trấn có liên quan đến quản lý nhà nước, bao gồm:

a) Các đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và xã

An toàn khu (ATK), căn cứ vào các Quyết định công nhận của cơ quan Nhà nước có

thẩm quyền để làm cơ sở tính điểm.

b) Xã, phường, thị trấn ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa:


